	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THCS PHONG MỸ
Số: 10/QĐ-THCS


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


      Phong Mỹ, ngày 15 tháng 4 năm 2019


QUYẾT ĐỊNH 
Về việc thành lập đoàn tham gia Hội thi HSG 6,7,8 cấp huyện
Năm học 2018-2019
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS PHONG MỸ 
Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT, ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ GD & ĐT về việc ban hành Điều lệ trường trung học phổ thông và quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng;
Căn cứ Công văn số 92/PGDĐT ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Phòng GD&ĐT Phong Điền về việc tổ chức thi học sinh giỏi lớp 6, 7, 8 cấp huyện năm học 2018 – 2019;
Xét năng lực, kinh nghiệm công tác và trình độ của đội ngũ Cán bộ, giáo viên, 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập đoàn tham gia Hội thi HSG 6,7,8 cấp huyện năm học 2018-2019,  gồm các ông (bà) có tên sau:
1. Bà Nguyễn Thị Thu Nguyên
P. Hiệu trưởng 
Trưởng đoàn
2. Ông: Trịnh Xuân Lợi
TTCM
Phó Trưởng đoàn
3. Bà: Trần Thị Phương Lan
GV
Thành viên
4. Ông: Đoàn Ngọc Chinh
GV
Thành viên
5. Bà: Phạm Thị Minh Phương
GV
Thành viên
6. Đội tuyển học sinh tham gia gồm có 39 học sinh với 52 lượt thi (Có danh sách kèm theo)

Điều 2. Đoàn tham gia Hội thi HSG 6,7,8 cấp huyện năm học 2018-2019 có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc kế hoạch đề ra. 
Điều 3. Bộ phận văn phòng, các bộ phận liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.
	Nơi nhận:                

· Như điều 3;

· Lưu: VT.                         

                                                                                
	HIỆU TRƯỞNG

Mai Hồng Phi


DANH SÁCH ĐỘI TUYỂN HSG 6,7,8 CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2018-2019

	TT
	Họ và tên
	GT
	Ngày sinh
	Lớp 
	Môn thi
	GVBD
	Buổi thi

	1
	Bùi Văn Khánh Như
	Nữ
	18/10/2007
	6/1
	Ngữ văn
	Nguyễn Thị Thanh Thủy
	Chiều

	2
	Đỗ Hoàng Cẩm Ly
	Nữ
	13/05/2005
	8/2
	Sinh học
	Nguyễn Thị Kim Anh
	Chiều

	3
	Hoàng Trần Diệu Linh
	Nữ
	07/11/2007
	6/1
	Toán
	Nguyễn Chính Thanh
	Chiều

	4
	Lê Hữu Tuấn Anh
	Nam
	20/01/2005
	8/1
	Vật lý
	Đoàn Ngọc Chinh
	Chiều

	5
	Lê Thị Ngọc Bích
	Nữ
	09/11/2005
	8/3
	Sinh học
	Nguyễn Thị Kim Anh
	Chiều

	6
	Lê Thị Ngọc Yến
	Nữ
	23/03/2005
	8/2
	Lịch sử
	Diệp Văn Hà Giang
	Chiều

	7
	Lê Thị Quỳnh Như
	Nữ
	22/09/2005
	8/2
	Sinh học
	Nguyễn Thị Kim Anh
	Chiều

	8
	Nguyễn Hữu Chung
	Nam
	21/05/2005
	8/1
	Tiếng Anh
	Hoàng Thị Hà
	Chiều

	9
	Nguyễn Thị Bảo Vi
	Nữ
	16/02/2007
	6/1
	Ngữ văn
	Nguyễn Thị Thanh Thủy
	Chiều

	10
	Nguyễn Thị Kim Tuyến
	Nữ
	14/5/2007
	6/1
	Toán
	Nguyễn Chính Thanh
	Chiều

	11
	Nguyễn Trương Phi Hùng
	Nam
	26/05/2005
	8/2
	Vật lý
	Đoàn Ngọc Chinh
	Chiều

	12
	Nguyễn Văn Trường Khang
	Nam
	08/10/2007
	6/3
	Toán
	Nguyễn Chính Thanh
	Chiều

	13
	Nguyễn Văn Vỹ
	Nam
	23/01/2007
	6/1
	Ngữ văn
	Nguyễn Thị Thanh Thủy
	Chiều

	14
	Phan Văn Tiến
	Nam
	17/03/2005
	8/2
	Vật lý
	Đoàn Ngọc Chinh
	Chiều

	15
	Trần Văn Huy
	Nam
	26/07/2005
	8/1
	Vật lý
	Đoàn Ngọc Chinh
	Chiều

	16
	Đỗ Thị Thái Vi
	Nữ
	20/9/2005
	8/2
	Ngữ văn
	Nguyễn Thị Thương
	Sáng

	17
	Đoạn Văn  Hiển
	Nam
	06/07/2006
	7/1
	Toán
	Nguyễn Trung Trực
	Sáng

	18
	Lê  Bảo
	Nam
	10/01/2006
	7/1
	Toán
	Nguyễn Trung Trực
	Sáng

	19
	Ngô Thị Phương Anh
	Nữ
	04/05/2005
	8/1
	Ngữ văn
	Nguyễn Thị Thương
	Sáng

	20
	Nguyễn Cảnh Tài
	Nam
	14/11/2007
	6/2
	Tiếng Anh
	Hoàng Thị Hà
	Sáng

	21
	Nguyễn Thị Quỳnh Như
	Nữ
	14/6/2006
	7/2
	Toán
	Nguyễn Trung Trực
	Sáng

	22
	Phan Ngô Quỳnh Trâm
	Nữ
	20/05/2005
	8/3
	Hóa học
	Trần Thị Tám
	Sáng

	23
	Thái thị Quỳnh Như
	Nữ
	25/4/2006
	7/3
	Toán
	Nguyễn Trung Trực
	Sáng

	24
	Trần Đức  Bin
	Nam
	04/07/2006
	7/1
	Toán
	Nguyễn Trung Trực
	Sáng

	25
	Trương Nguyễn Phi Hùng
	Nam
	26/5/2005
	8/2
	Địa lý
	Văn Thị Kim Hương
	Sáng

	26
	Trương Thị Kiều Hạnh
	Nữ
	17/6/2005
	8/3
	Địa lý
	Văn Thị Kim Hương
	Sáng

	27
	Bùi Nguyễn Toàn
	Nam
	25/5/2005
	8/3
	Toán, Lý
	Trần Thị Hà 
	Sáng, chiều

	28
	Lê Thị Diễm Quỳnh
	Nữ
	28/7/2006
	7/1
	Ngữ văn, TA
	Phạm Thị Minh Phương
	Sáng, chiều

	29
	Lê Văn Khánh Duy
	Nam
	17/02/2005
	8/1
	Tin học, Toán
	Hoàng Thị Thanh Lý
	Sáng, chiều

	30
	Ngô Thị Gia Linh
	Nữ
	15/3/2005
	8/2
	Ngữ văn, Sinh
	Nguyễn Thị Thương
	Sáng, chiều

	31
	Ngô Thị Như Yến
	Nữ
	16/01/2006
	7/1
	Ngữ văn, TA
	Văn Kim
	Sáng, chiều

	32
	Nguyễn Thị Ngọc Linh
	Nữ
	28/6/2005
	8/3
	Ngữ văn, Sinh
	Nguyễn Thị Thương
	Sáng, chiều

	33
	Nguyễn Thị Tú Anh
	Nữ
	19/10/2005
	8/3
	Lịch sử, Văn
	Diệp Văn Hà Giang
	Sáng, chiều

	34
	Nguyễn Trần Sony
	Nữ
	09/05/2005
	8/2
	Tin học, Toán
	Hoàng Thị Thanh Lý
	Sáng, chiều

	35
	Trần Thị Diệu châu
	Nữ
	07/02/2006
	7/1
	Ngữ văn, TA
	Phạm Thị Minh Phương
	Sáng, chiều

	36
	Trần Thị Hồng Anh
	Nữ
	09/10/2005
	8/3
	Ngữ văn, Sinh
	Nguyễn Thị Thương
	Sáng, chiều

	37
	Trần Thị Mỹ Linh
	Nữ
	24/06/2007
	6/3
	Tiếng Anh, Toán
	Hoàng Thị Hà
	Sáng, chiều

	38
	Trần Thị Ngọc Bích
	Nữ
	09/06/2005
	8/2
	Hóa học, Sinh
	Trần Thị Tám
	Sáng, chiều

	39
	Trần Thị Phương Uyên
	Nữ
	20/10/2005
	8/1
	Địa lý, Sử
	Văn Thị Kim Hương
	Sáng, chiều


